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           ÑEÀ KIEÅM TRA MỘT TIẾT ÑAÏI SOÁ  10      

                  Baøi  số 4 năm học : 2012 – 2013                                                         Ñeà chaün 
      
     Bài 1. ( 6 .5  điểm )    Giải các bất phương trình sau : 
 
            1 )  2 4 1 0x x                                     2)  2(3 )( 4 4) 0x x x     

            3) 
1 1
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1

x x

x x

 
 


                                  4)    24 2x x x    

 
      Bài 2 . (  2  điểm )    Cho  f(x) =  2 3mx mx   
 

        a)    Tìm  m để  f(x)  = 0 có hai nghiệm . 
        b)    Tìm  m để  f(x)  < 0 nghiệm đúng với mọi x .R  

 
      Bài 3.  ( 1,5 điểm )   Cho hai số   a > 0 ,  b > 0   và m là số tự nhiên  

                                        Chứng minh rằng:   12
m m
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                  Baøi  số 4 năm học : 2012 – 2013                                                         Ñeà leû 
 
      Bài 1. ( 6 .5  điểm )    Giải các bất phương trình sau : 
 
                1 )  2 2 5 0x x                                       2)  2(4 )( 6 9) 0x x x     
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                                  4)    25 3x x x    

 
      Bài 2 . (  2  điểm )             Cho  f(x) =  2 2mx mx   
 

             a)    Tìm  m để  f(x)  = 0    có hai nghiệm . 
             b)    Tìm  m để  f(x)  >  0   nghiệm đúng với mọi x .R  

 
     Bài 3.  ( 1,5 điểm )     Cho hai số  x > 0  ,  y > 0    và n là số tự nhiên  
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                                                ĐÁP ÁN           Chẵn 
 

Bài1 
1 ) ( 1.5 điểm)     2 4 1 0x x           ta có :   2 2 5
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        * lập bảng xết dấu                  
         

        *   KL tập nghiệm S = ( ;2 5) (2 5; )                      

 
2) ( 2.0  điểm)      2(3 )( 4 4) 0x x x     

    
  *  3– x = 0 23 , 4 4 0 2x x x x         

  
   *  bảng xét dấu :  x                    -2                     3                      
                                3- x             +               +             0         - 
                         2 4 4x x           +    0         +                       + 

                                 VT             +    0          +            0         - 
      Tập nghiệm    S =  ( ; 3 ]      

 

3)  ( 1.5 điểm)       
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4) ( 1.5 điểm)      
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        Tập nghiệm S = ( ; 4) (1; )    

 
         * Học sinh giải cách khác vẫn cho điểm tối đa 
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Bài 2 
(2 

a) ( 1.0 điểm)     f(x)= 0  có 2 nghiệm  
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điểm)      

2

0
00 12

0
0 012 0

12

m
mm m

m
mm m

m


   

             

 

            Thiếu  m 0   mà giải   đúng cho 0.5 
b) ( 1.0điểm)    

 
     *  m = 0 có      ( ) 3 0f x thoa x R      
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KL : -12 < m < 0  thỏa YCBT 
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Bài 3. 
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  Dấu = xảy ra khi m = 0 hoặc a = b = 1 
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                                                ĐÁP ÁN    LẺ 
 

Bài1 
1 ) ( 1.5 điểm)     2 2 5 0x x          ta có :   2 1 6
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        * lập bảng xết dấu                  
         

        *   KL tập nghiệm S = (1 6;1 6)                    

 
2) ( 2.0  điểm)      2(4 )( 6 9) 0x x x     

    
  *  4 – x = 0 24 , 6 9 0 3x x x x         

  
   *  bảng xét dấu :  x                  -3                         4                       
                                4- x             +               +             0         - 
                         2 6 9x x           +    0         +                       + 

                                 VT             +    0          +            0         - 
      Tập nghiệm    S =   [4; ) 3       
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3)  ( 1.5 điểm)       
21 1 2 1

2 0
1 ( 1)

x x x x

x x x x

   
   

 
 

 bảng xét dấu :  

 x                -1                  0                   
1

2
                1                             
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5) ( 1.5 điểm)      
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           Tập nghiệm S = ( 5;1)  

 
         * Học sinh giải cách khác vẫn cho điểm tối đa 
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Bài 2 
(2 điểm)      

a)  ( 1.0 điểm)     f(x)= 0  có 2 nghiệm 
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            Thiếu  m 0   mà giải   đúng cho 0.5 
b) ( 1.0điểm)    
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KL :     0 8m   thỏa YCBT 
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Bài 3. Như đề chẵn  
 

 
 


